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LỜI CAM ĐOAN 

Tôi xin cam đoan luận văn này là kết quả nghiên cứu của tôi, đƣợc thực hiện 

dƣới sự hƣớng dẫn của PGS. TS. Nguyễn Phƣơng Thái. Các nội dung đƣợc trích dẫn 

từ các nghiên cứu của các tác giả khác mà tôi trình bày trong luận văn này đã đƣợc ghi 

rõ nguồn trong phần tài liệu tham khảo. 

 

               Người thực hiện 

 

 

 

            Trần Thị Thu Huyền  
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LỜI CẢM ƠN 
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trực tiếp hƣớng dẫn, nhiệt tình hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho tôi thực hiện luận 

văn. 

Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các Thầy/Cô ở Khoa Công nghệ Thông tin, 
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Cuối cùng, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới những ngƣời thân trong gia đình, bạn 

bè đã luôn bên cạnh động viên, ủng hộ tôi trong thời gian đi học. 

Phần thực nghiệm của luận văn sử dụng kho ngữ liệu song ngữ của đề tài “Xây 

dựng hệ thống dịch tự động hỗ trợ việc dịch các tài liệu giữa tiếng Việt và tiếng Nhật 
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với thị trƣờng Nhật Bản”. 

Do kinh nghiệm và kiến thức còn hạn chế, tôi rất mong các Thầy/Cô và anh chị, 

bạn bè đóng góp thêm những ý kiến quý báu để tôi có thể hoàn thiện thêm luận văn. 

              

       Người thực hiện 

 

 

 

                     Trần Thị Thu Huyền 
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MỞ ĐẦU 

Hiện nay có hàng nghìn ngôn ngữ trên toàn thế giới, mỗi ngôn ngữ đều có những 

đặc trƣng riêng về bảng chữ cái và cách phát âm. Một vấn đề đặt ra cho việc dịch giữa 

các cặp ngôn ngữ là dịch chính xác tên riêng và các thuật ngữ kỹ thuật. Đối với các 

ngôn ngữ có hệ thống bảng chữ cái và âm thanh tƣơng tự nhau (nhƣ tiếng Tây Ban 

Nha và tiếng Anh) thì không phải là vấn đề lớn nhƣng với những ngôn ngữ có hệ 

thống chữ viết rất khác nhau thì đây là một thách thức đối với cả thông dịch viên và 

máy dịch. 

Trƣớc đây đã có nhiều nghiên cứu về việc Chuyển ngữ giữa các cặp ngôn ngữ 

khác nhau nhƣ tiếng Anh – tiếng Nhật/Trung/Hàn/Nga/Ả rập, Urdu - Ấn Độ - tiếng 

Anh,… sử dụng các mô hình, phƣơng thức, cách tiếp cận khác nhau. Tuy nhiên, cho 

tới thời điểm này chƣa có nghiên cứu nào về Chuyển ngữ giữa ngôn ngữ tiếng Nhật – 

tiếng Việt. Từ đó đƣa ra cho chúng ta một bài toán về việc chuyển ngữ giữa cặp ngôn 

ngữ Nhật – Việt đƣợc xây dựng và phát triển dựa trên các nghiên cứu trƣớc. Vì vậy, 

tôi lựa chọn thực hiện đề tài “Chuyển ngữ tự động từ tiếng Nhật sang tiếng Việt”. 

Mục tiêu nghiên cứu là chuyển phiên âm từ tiếng Nhật sang tiếng Việt để dịch 

những từ tiếng Nhật có phiên âm tiếng Nhật tƣơng ứng với phiên âm tiếng Việt của từ 

tiếng Việt và việc dịch ở đây không dựa vào nghĩa của từ mà dựa vào phiên âm của từ 

đó. Nghiên cứu này tập trung về việc chuyển ngữ tên riêng và các từ không xác định 

(unknown) giữa cặp ngôn ngữ này.  
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CHƢƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG 

1.1. Đặc trƣng ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Nhật 

Ngôn ngữ là một hệ thống âm thanh đặc biệt, là phƣơng tiện giao tiếp cơ bản và 

quan trọng nhất của các thành viên trong một cộng đồng ngƣời; ngôn ngữ đồng thời 

cũng là phƣơng tiện phát triển tƣ duy, truyền đạt truyền thống văn hóa - lịch sử từ thế 

hệ này sang thế hệ khác. Cái ngôn ngữ dùng để giao tiếp và truyền đạt tƣ tƣởng ấy, 

ngay từ đầu đã là ngôn ngữ thành tiếng, ngôn ngữ âm thanh. Các nhà khoa học gọi mặt 

âm thanh của ngôn ngữ là ngữ âm (Phonetic). 

Âm thanh ngôn ngữ (còn gọi là ngữ âm) là toàn bộ các âm, các thanh, các kết 

hợp âm thanh và ngôn điệu mang những ý nghĩa nhất định, tạo thành cấu trúc ngữ âm 

của một ngôn ngữ. 

Âm thanh ngôn ngữ là hình thức biểu đạt tất yếu của ngôn ngữ, là cái vỏ vật chất 

tiện lợi nhất của ngôn ngữ. Về một phƣơng diện nào đó, nếu coi ngôn ngữ bao gồm hai 

mặt: mặt biểu hiện và mặt đƣợc biểu hiện, thì cũng có thể coi ngữ âm là mặt biểu hiện 

còn từ vựng và ngữ pháp là mặt đƣợc biểu hiện của ngôn ngữ. 

 

1.1.1. Tiếng Việt 

1.1.1.1. Đặc điểm tiếng Việt 

Tiếng Việt thuộc ngôn ngữ đơn lập, tức là mỗi một tiếng (âm tiết  đƣợc phát âm 

tách rời nhau và đƣợc thể hiện bằng một chữ viết. Đặc điểm này thể hiện r  rệt ở tất cả 

các mặt ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp. 

 

1.1.1.2. Ngữ âm 

Trong tiếng Việt có một loại đơn vị đặc biệt gọi là  tiếng . Về mặt ngữ âm, mỗi 

tiếng là một âm tiết. Hệ thống âm vị tiếng Việt phong phú và có tính cân đối, tạo ra 

tiềm năng của ngữ âm tiếng Việt trong việc thể hiện các đơn vị có nghĩa.  

1.1.1.2.1. Âm tố 

Âm tố là đơn vị ngữ âm nhỏ nhất trong lời nói. Có 3 loại âm tố là nguyên 

âm, phụ âm, bán âm (bán nguyên âm hay bán phụ âm).[2] 

Nguyên âm có đặc điểm là khi phát âm không bị luồng hơi cản lại, ví dụ âm a, u, 

i, e, o,… (xem Bảng âm vị nguyên âm). 

Phụ âm có đặc điểm là khi phát âm thì luồng hơi bị cản lại, ví dụ âm p, b, t, m, 

n,…(xem thêm Bảng âm vị phụ âm). 

Bán âm có đặc điểm giống nguyên âm về mặt cấu tạo, và giống phụ âm về mặt 

chức năng (nên còn đƣợc gọi là bán nguyên âm hay bán phụ âm), ví 

dụ /u/ (ngắn), /i/ (ngắn) (xem thêm Bảng âm vị nguyên âm). 

1.1.1.2.2. Âm vị 

Âm vị là đơn vị tối thiểu của hệ thống ngữ âm của một ngôn ngữ dùng để cấu tạo 

và phân biệt vỏ âm thanh của các đơn vị có nghĩa của ngôn ngữ. 
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 Phân biệt âm tố với âm vị - Biến thể của âm vị: 

- Âm vị là một đơn vị trừu tƣợng còn âm tố là một đơn vị cụ thể. Âm vị đƣợc 

thể hiện ra bằng các âm tố và âm tố là sự thể hiện của âm vị. 

- Những âm tố cùng thể hiện một âm vị đƣợc gọi là các biến thể của âm vị. 

 Tiếng Việt có 16 âm vị là nguyên âm (trong đó có 13 nguyên âm đơn, 3 

nguyên âm đôi  và 2 âm vị là bán nguyên âm . Trong 16 âm vị nguyên âm và 2 âm vị 

bán nguyên âm thì có 17 cách đọc (phát âm , và đƣợc ghi lại bằng 20 chữ viết. 20 chữ 

viết này đƣợc hình thành từ 12 chữ cái (con chữ . [2] 

Bảng 1.1. Bảng âm vị nguyên âm 

 

 

 Tiếng Việt có 23 âm vị là phụ âm. Tƣơng ứng với 23 âm vị phụ âm thì có 24 

cách đọc (phát âm , và đƣợc ghi lại bằng 27 chữ viết. 27 chữ viết này đƣợc hình thành 

từ 19 chữ cái (con chữ . 
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Bảng 1.2. Bảng âm vị phụ âm 

 

Những âm tiết không có âm đầu (nhƣ: âm, êm, oai, uyên  khi phát âm đƣợc bắt 

đầu bằng động tác khép kín khe thanh, sau đó mở ra đột ngột gây nên một tiếng bật. 

Động tác khép kín ấy có giá trị nhƣ một phụ âm và ngƣời ta gọi là âm tắc thanh hầu, kí 

hiệu: /?/. 

 

1.1.1.2.3. Tiếng 

Khi ngƣời Việt phát âm các âm tiết để tạo nên chuỗi lời nói khi giao tiếp cụ thể, 

đơn vị đƣợc dùng trong chuỗi lời nói là “tiếng”. Tiếng trong tiếng Việt thƣờng đƣợc 

hiểu là âm tiết, về mặt là đơn vị có nghĩa, dùng trong chuỗi lời nói.  

Trên chữ viết, mỗi tiếng đƣợc ghi thành một chữ. Tiếng có thể trực tiếp hay gián 

tiếp gắn liền với một ý nghĩa nhất định và không thể chia ra thành những đơn vị có 

nghĩa nhỏ hơn nữa. Vì vậy có thể hiểu tiếng trùng với hình vị và từ: ăn, nói, đi, đứng, 

và, sẽ,… là những tiếng trong tiếng Việt. 
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1.1.1.2.4. Hình vị 

Hình vị thƣờng có hình thức cấu tạo một âm tiết, tức là mỗi hình vị trùng với âm 

tiết, trên chữ viết mỗi hình vị đƣợc viết thành một chữ. Hình vị trong tiếng Việt có thể 

một mình đóng vai trò nhƣ một từ cũng có thể làm thành tố cấu tạo từ, nhƣng nó chỉ 

đƣợc phân xuất ra nhờ phân tích bản thân các từ. 

Ví dụ trong phát ngôn “Ngày mai tôi nghỉ học” sẽ có 5 hình vị có ý nghĩa là 

“ngày / mai / tôi / nghỉ / học”. 

 

1.1.1.3. Từ vựng 

Mỗi tiếng, nói chung, là một yếu tố có nghĩa. Tiếng là đơn vị cơ sở của hệ thống 

các đơn vị có nghĩa của tiếng Việt. Từ tiếng, ngƣời ta tạo ra các đơn vị từ vựng khác 

để định danh sự vật, hiện tƣợng..., chủ yếu nhờ phƣơng thức ghép và phƣơng thức láy. 

Vốn từ vựng tối thiểu của tiếng Việt phần lớn là các từ đơn tiết (một âm tiết, một 

tiếng . Sự linh hoạt trong sử dụng, việc tạo ra các từ ngữ mới một cách dễ dàng đã tạo 

điều kiện thuận lợi cho sự phát triển vốn từ, vừa phong phú về số lƣợng, vừa đa dạng 

trong hoạt động. 

 

1.1.1.4. Ngữ pháp 

Từ của tiếng Việt không biến đ i hình thái. Đặc điểm này sẽ chi phối các đặc 

điểm ngữ pháp khác. Khi từ kết hợp từ thành các kết cấu nhƣ ngữ, câu, tiếng Việt rất 

coi trọng phƣơng thức trật tự từ và hƣ từ. 

Trật tự chủ ngữ đứng trƣớc, vị ngữ đứng sau là trật tự ph  biến của kết cấu câu 

tiếng Việt. 

Phƣơng thức hƣ từ cũng là phƣơng thức ngữ pháp chủ yếu của tiếng Việt. Nhờ 

hƣ từ mà t  hợp  anh của em  khác với t  hợp “anh và em”, “anh vì em”. 

Ngoài trật tự từ và hƣ từ, tiếng Việt còn sử dụng phƣơng thức ngữ điệu. Ngữ điệu 

giữ vai trò trong việc biểu hiện quan hệ cú pháp của các yếu tố trong câu, nhờ đó nhằm 

đƣa ra nội dung muốn thông báo. Trên văn bản, ngữ điệu thƣờng đƣợc biểu hiện bằng 

dấu câu.  

Qua một số đặc điểm n i bật vừa nêu trên đây, chúng ta có thể hình dung đƣợc 

phần nào bản sắc và tiềm năng của tiếng Việt. 

 

1.1.2. Tiếng Nhật 

1.1.2.1. Hệ thống bảng chữ cái tiếng Nhật 

Khác với tiếng Việt, tiếng Anh và hầu hết các ngôn ngữ khác, tiếng Nhật có 3 

bảng chữ là chữ mềm (hiragana), chữ cứng (katakana) và chữ Hán (kanji). Hệ thống 

các bảng chữ cái này đƣợc sử dụng linh hoạt, tức là trong một câu tiếng Nhật có thể 

đƣợc kết hợp từ chữ của cả 3 bảng chữ cái trên. 

- Chữ Hán để thể hiện ý nghĩa của câu 
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- Chữ Hiragana đƣợc dùng làm chức năng ngữ pháp, có nghĩa là Hiragana đƣợc 

sử dụng để biểu thị mối quan hệ, chức năng trong câu của các chữ Hán. 

Ví dụ, chữ Hán “thực” (食), thêm Hiragana vào, ta sẽ có 食べる nghĩa là 

“ăn”, 食べている là “đang ăn”, 食べたい là “muốn ăn”, 食べた là “Đã ăn”,… Vì 

vậy, tất cả các trợ từ trong tiếng Nhật đều là hiragana.  

- Katakana đƣợc tạo thành từ các nét thẳng, nét cong và nét gấp khúc, khác với 

Hiragana với những đƣờng nét mềm dẻo, uốn lƣợn. Nó thƣờng dùng để: 

+ Phiên âm những từ có nguồn gốc từ nƣớc ngoài (gọi là gairaigo). Ví dụ, 

“television” (Tivi  đƣợc viết thành “テレビ” (terebi .  

+ Viết tên các quốc gia, tên ngƣời hay địa điểm của nƣớc ngoài. Ví dụ, tên 

“Việt Nam” đƣợc viết thành “ベトナム” (Betonamu .  

+ Viết từ ngữ trong khoa học – kỹ thuật, nhƣ tên loài động vật, thực vật, tên sản 

vật, hoặc tên của các công ty. 

+ Nhấn mạnh, đặc biệt đối với các ký hiệu, quảng cáo, áp phích. Ví dụ, chúng ta 

có thể sẽ nhìn thấy chữ “ココ” – koko – (“ở đây”  hay ゴミ gomi (“rác” . 

 

 

Hình 1.1. Bảng chữ cái Katakana 

 

 Âm đục: 

Katakana có âm đục đƣợc kí hiệu bằng cách thêm dấu “tenten”. 



14 

 

 

 

 

 Âm ghép: 

Katakana cũng có âm ghép. Các chữ “ヤ”, “ユ”, “ヨ” sẽ đƣợc viết nhỏ lại 

thành “ャ”, “ュ”, “ョ”. 

 

 

 Âm ngắt: 

Âm ngắt của Katakana cũng có cách phát âm giống nhƣ Hiragana và 

chữ“ツ” đƣợc viết nhỏ lại thành “ッ”. 

Ví dụ: ロマンチック romantikku : lãng mạn (romantic . 

 Trƣờng âm 

Trƣờng âm của Katakana thì tất cả đều biểu diễn bằng dấu「－」 

Ví dụ: インターネットintaanetto : Internet 
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1.1.2.2. Ngữ âm 

- Âm tiết giữ một vị trí rất quan trọng, nó vừa là đơn vị ngữ âm nhỏ nhất và vừa 

là đơn vị phát âm cơ bản. Mỗi âm tiết đƣợc thể hiện bằng một chữ Kana. 

Khác với tiếng Việt, âm tiết trong tiếng Nhật hầu hết đều không mang nghĩa. Tuy 

nhiên, cũng có số lƣợng rất nhỏ những từ đƣợc cấu tạo bởi 1 âm tiết và âm tiết mang ý 

nghĩa của từ đó. Ví dụ: “ki” có nghĩa là cái cây, “e” có nghĩa là bức tranh,...  

- Tiếng Nhật có tất cả 5 nguyên âm: /a, i, u, e, o/ và 12 phụ âm: /k, s, t, g, z, d, n, 

m, h, b, p, r/. Ngoài ra còn có hai âm đặc biệt là âm mũi (N) và âm ngắt (Q). 

- Trọng âm cũng giữ một vị trí khá quan trọng. Trọng âm đƣợc thể hiện chủ yếu 

bằng độ cao khi phát âm, và nhờ có trọng âm mà nhiều từ đồng âm khác nghĩa đƣợc 

phân biệt. 

 

1.1.2.3. Từ vựng 

Tiếng Nhật là một ngôn ngữ có một vốn từ vựng rất lớn và vô cùng phong phú, 

điều này đƣợc thể hiện ở một số mặt: 

- Thứ nhất, tính nhiều tầng lớp của vốn từ vựng.  

  + Lớp từ gốc Hán (Kango  đƣợc vay mƣợn từ Trung, chiếm hơn 60% vốn từ 

vựng và chủ yếu là các danh từ, đặc biệt là danh từ biểu thị các khái niệm trừu tƣợng 

nhƣ tetsugaku (triết học), shugi (chủ nghĩa , ... 

  + Lớp từ gốc Nhật chủ yếu bao gồm các danh từ, động từ, tính từ thuộc lĩnh vực 

ngôn ngữ đời sống sinh hoạt hàng ngày và nhóm các trợ từ biểu thị các kiểu ý nghĩa 

ngữ pháp (trợ từ cách, liên từ, thán từ, trợ động từ...). Nhóm từ ngoại lai (Gairaigo) là 

những từ vay mƣợn từ các ngôn ngữ khác mà chủ yếu là tiếng Anh, Pháp, Đức,... 

Để phân biệt với nhóm từ gốc Hán và từ thuần Nhật, nhóm từ ngoại lai đƣợc viết 

bằng chữ Katakana. Tuy nhiên, những từ ngoại lai đầu tiên xuất hiện ở Nhật Bản vào 

thế kỷ thứ 16 là các từ tiếng Bồ Đào Nha nhƣ: tabako (thuốc lá), tempura (món tẩm 

bột rán)... trải qua một thời gian dài đã đƣợc coi nhƣ những từ thuần Nhật nên chúng 

đều đƣợc viết bằng chữ Hiragana. 

-Thứ hai, khả năng kết hợp các từ với nhau để tạo ra từ mới là rất lớn. 

 

1.1.2.4. Ngữ pháp 

- Đặc điểm n i bật nhất là trật tự câu hoàn toàn đảo lộn so với các ngôn ngữ khác 

nhƣ tiếng Việt, Anh, Trung... Trong đó, vị ngữ đứng cuối câu là một nguyên tắc bất 

dịch. 

- Ngữ pháp tiếng Nhật giống với các ngôn ngữ biến hình nhƣ tiếng Anh, Nga, 

Pháp..., động từ và tính từ trong tiếng Nhật có sự biến đ i về mặt hình thức bằng cách 

ghép thêm tiếp vĩ ngữ để tạo thành thời, thể, trạng thái..., nhƣng không biểu hiện ngôi 

và số. 
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- Trong hội thoại, các ngôi nhân xƣng, đặc biệt là chủ ngữ thƣờng đƣợc giản lƣợc 

một cách tối đa có thể. Chỉ cần nhìn vào dạng thức của động từ cũng có thể phân biệt 

đƣợc ai là chủ thể của lời nói, ai là đối tƣợng giao tiếp và mối quan hệ xã hội giữa họ. 

- Kính ngữ cũng là một phạm trù ngữ pháp quan trọng của tiếng Nhật.  

  + Các phƣơng tiện biểu thị kính ngữ trong tiếng Nhật bao gồm từ vựng và ngữ 

pháp, song phƣơng tiện ngữ pháp chiếm tỉ lệ khá lớn. 

  + Có ba dạng chính là: dạng thức kính trọng, dạng lịch sự và dạng khiêm tốn. 

 

1.2. Bài toán dịch máy và dịch thống kê dựa vào cụm từ 

1.2.1. Bài toán dịch máy 

Lịch sử ra đời của dịch máy (MT  đã trải qua hơn 60 năm, ngay sau khi những 

chiếc máy tính đầu tiên đƣợc ngƣời Anh dùng để giải mã trong chiến tranh Thế giới 

thứ II [5]. Các phƣơng pháp bắt nguồn từ các nguyên tắc về ngôn ngữ cũng đƣợc 

nghiên cứu. Trong những năm 1970, việc xây dựng các hệ thống thƣơng mại đầu tiên 

đƣợc đƣa ra và cùng với sự ra đời của máy tính cá nhân, các dịch giả chuyển sang sử 

dụng các công cụ ghi nhớ dịch thì bài toán MT coi nhƣ một ứng dụng thực tế. Hiện 

nay, xu hƣớng ph  biến là hƣớng tới các phƣơng pháp dựa vào dữ liệu, đặc biệt là các 

phƣơng pháp thống kê. 

Ta có thể hiểu MT là việc dịch tự động, nó là quá trình mà phần mềm máy tính 

dịch văn bản từ một ngôn ngữ (ngôn ngữ nguồn  sang một ngôn ngữ khác (ngôn ngữ 

đích . 

Để thực hiện bất kỳ việc dịch nào bởi dịch giả hay dịch tự động thì ý nghĩa của 

văn bản trong ngôn ngữ nguồn phải đƣợc khôi phục đầy đủ trong ngôn ngữ đích, tức là 

bản dịch. Nhìn bề ngoài có vẻ đơn giản nhƣng quá trình dịch rất phức tạp. Việc dịch 

không chỉ là sự thay thế từ với từ mà dịch giả cần phải giải thích và phân tích tất cả 

các yếu tố trong văn bản và xem xét các từ có ảnh hƣởng nhƣ thế nào trong câu và 

toàn văn bản. Điều này đòi hỏi dịch giả có sự hiểu biết sâu rộng về ngữ pháp, cú pháp, 

ngữ nghĩa… trong ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích, cũng nhƣ am hiểu về cách sử 

dụng câu từ ở mỗi vùng miền địa phƣơng khác nhau. 

Việc dịch thực hiện bởi dịch giả và máy tính đều có những khó khăn và thách 

thức. Ví dụ, không thể có hai dịch giả khác nhau cùng tạo ra một bản dịch giống hệt 

nhau của cùng một văn bản trong cùng một cặp ngôn ngữ và cũng cần phải chỉnh sửa 

một vài lần thì mới có thể đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Nhƣng khó khăn hơn cả là 

MT có thể tạo ra các bản dịch chất lƣợng có thể đƣợc sử dụng công khai, rộng rãi. 

Thực hiện nghiên cứu MT không giới hạn việc dịch tự động một cách hoàn toàn 

và chất lƣợng dịch tốt. Hay nói cách khác, công nghệ MT phát triển tỉ lệ thuận với chất 

lƣợng dịch. 

Quá trình MT nói chung đƣợc thể hiện theo mô hình tam giác nhƣ hình 1.2 sau: 
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Hình 1.2. Tam giác thể hiện quá trình dịch máy 
 

Phía trái của tam giác mô tả câu ở ngôn ngữ nguồn; phía bên phải ở ngôn ngữ 

đích. Các mức khác nhau bên trong tam giác biểu diễn chiều sâu của việc phân tích 

của câu nguồn, ví dụ nhƣ phân tích cú pháp hoặc ngữ nghĩa. Hiện tại, ta không thể tách 

phân tích cú pháp và ngữ nghĩa của một câu, nhƣng giả thuyết là ta có thể phân tích 

sâu hơn và hơn nữa một câu đã đƣợc đƣa ra. Mũi tên đỏ đầu tiên (1) thể hiện sự phân 

tích câu ở ngôn ngữ nguồn. Từ câu hiện tại là một chuỗi các từ, chúng ta có thể xây 

dựng một sự thể hiện bên trong tƣơng ứng với mức độ chúng ta có thể phân tích câu. 

Ví dụ, ở mức độ mà chúng ta có thể xác định các phần của lời nói của mỗi từ 

(danh từ, động từ,…), và trên một từ khác chúng ta có thể kết nối các từ: ví dụ, cụm 

danh từ là chủ ngữ của động từ. 

Khi việc phân tích kết thúc, câu đƣợc "chuyển đổi" bằng tiến trình thứ hai (2) 

thành việc thể hiện bằng chiều sâu tƣơng đƣơng hoặc ít hơn một chút về ngôn ngữ 

mục tiêu. Sau đó, tiến trình thứ ba (3) đƣợc gọi là "sinh", tạo ra câu đích từ việc biểu 

diễn bên trong đó, tức là một chuỗi các từ có ý nghĩa trong ngôn ngữ đích. Ý tƣởng 

của việc biểu diễn theo hình tam giác trên là ta càng phân tích ngôn ngữ nguồn sâu 

hơn hoặc ở mức cao hơn thì giai đoạn chuyển đổi càng nhỏ hơn/đơn giản hơn. Cuối 

cùng, nếu chúng ta có thể chuyển đ i một ngôn ngữ nguồn thành một sự thể hiện "liên 

ngữ" chung trong quá trình phân tích này thì chúng ta sẽ không cần thực hiện bất kỳ 

việc chuyển đổi nào - và chúng ta chỉ cần tiến trình phân tích và sinh cho mỗi ngôn 

ngữ để dịch từ ngôn ngữ bất kỳ nào đó sang ngôn ngữ khác. 

Các công nghệ chính sử dụng cho việc dịch văn bản: SMT, RBMT và NMT. 

 RBMT là công nghệ cũ nhất, dựa trên vô số các quy tắc ngôn ngữ đƣợc xây 

dựng và hàng triệu bộ từ điển song ngữ cho mỗi cặp ngôn ngữ. 

o Phần mềm phân tích cú pháp văn bản và tạo ra một biểu diễn quá độ từ đó 

tạo ra văn bản trong ngôn ngữ đích. Quá trình này yêu cầu các thuật ngữ đa dạng với 

các thông tin về hình thái, cú pháp và ngữ nghĩa, cùng các bộ quy tắc rộng rãi. Phần 

mềm sử dụng các bộ quy tắc phức tạp và sau đó chuyển cấu trúc ngữ pháp của ngôn 

ngữ nguồn sang ngôn ngữ đích. 

o Trong hầu hết các trƣờng hợp, có hai bƣớc: đầu tiên là một khoản đầu tƣ 

ban đầu làm tăng đáng kể chất lƣợng dịch với chi phí giới hạn; sau đó đầu tƣ liên tục 

(1) 
(3) 

 

Câu nguồn Câu đích 

Liên ngữ 

(2) 
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để nâng cao chất lƣợng. Mặc dù RBMT giúp các doanh nghiệp đạt chất lƣợng nhƣng 

quá trình cải tiến chất lƣợng có thể tốn kém. 

 SMT là công nghệ đƣợc ứng dụng rộng rãi hiện nay, để dịch văn bản tự động 

có sử dụng các mô hình dịch thống kê có các tham số bắt nguồn từ việc phân tích các 

ngữ liệu đơn ngữ và song ngữ, việc học máy phụ thuộc vào bộ dữ liệu các bản dịch 

trƣớc đó, hay còn gọi là bộ nhớ dịch. 

o Xây dựng mô hình dịch thống kê là một quá trình nhanh chóng, nhƣng công 

nghệ này dựa chủ yếu vào các bộ ngữ liệu đa ngôn ngữ hiện có. Về mặt lý thuyết, có 

thể đạt đƣợc ngƣỡng chất lƣợng nhƣng hầu hết các doanh nghiệp không có số lƣợng 

ngữ liệu lớn nhƣ vậy để xây dựng các mô hình dịch cần thiết.  

o SMT cần CPU (Central Processing Units – bộ vi xử lý trung tâm) chuyên 

sâu và một cấu hình phần cứng phong phú để chạy các mô hình dịch cho mức hiệu 

suất trung bình. 

 NMT là công nghệ mới đƣợc phát triển gần đây, nó cũng huấn luyện các bộ  

nhớ dịch nhƣ SMT, nó sử dụng học sâu (deep learning) và có thể cả dữ liệu huấn luyện 

lớn hơn để xây dựng mạng nơ ron nhân tạo. Nó đòi hỏi chạy trên GPU (Graphics 

Processing Units – bộ xử lý đồ họa) mạnh mẽ. 

Theo Koehn [11], vào những năm 1980 – 1990, ngay trong đợt cuối nghiên cứu 

về mạng nơ ron, dịch máy đã đƣợc các nhà nghiên cứu khám phá ra các phƣơng pháp 

này. Trên thực tế, các mô hình đề xuất bởi Forcada và Ñeco (1997) và Castaño cùng 

cộng sự (1997) đƣợc coi là tƣơng tự nhƣ các cách tiếp cận dịch máy mạng nơ ron hiện 

nay. Tuy nhiên, không có mô hình nào đƣợc huấn luyện với kích thƣớc dữ liệu đủ lớn 

để đƣa ra các kết quả hợp lý. Sự tính toán phức tạp gây khó khăn, vƣợt xa các nguồn 

lực của thời đó, do đó ý tƣởng này đã bị bỏ rơi trong gần hai thập niên. 

Trong thời gian đó, các cách tiếp cận kênh-nguồn nhƣ dịch máy thống kê dựa 

vào cụm từ phát triển mạnh mẽ, đƣa dịch máy trở thành công cụ hữu ích cho nhiều ứng 

dụng. 

Sự hồi sinh của các phƣơng pháp mạng nơ ron bắt đầu với việc tích hợp các mô 

hình ngôn ngữ nơ ron vào các hệ thống dịch máy thống kê truyền thống. Nghiên cứu 

tiên phong của Schwenk (2007) cho thấy những cải tiến lớn trong các chiến dịch đánh 

giá chung. 

Ngoài việc sử dụng trong các mô hình ngôn ngữ, các phƣơng pháp mạng nơ-ron 

đƣợc đƣa vào các thành phần khác của dịch máy thống kê truyền thống, chẳng hạn nhƣ 

cung cấp các bảng dịch b  sung hoặc mở rộng điểm (Schwenk, 2012; Lu và cộng sự, 

2014), sắp xếp lại trật tự (Kanouchi và cộng sự, 2016, Li et al, 2014) và các mô hình 

sắp xếp trƣớc (de Gispert et al, 2015), …. Ví dụ, bản dịch chung và mô hình ngôn ngữ 

của Devlin et al. (2014) có ảnh hƣởng vì nó cho thấy những cải tiến về chất lƣợng lớn 

trên hệ thống dịch máy thống kê có tính cạnh tranh cao. 
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Trong một đến hai năm gần đây, các nghiên cứu của dịch máy là chủ yếu về 

mạng nơ ron. Tuy nhiên, phƣơng pháp dịch máy thống kê truyền thống vẫn có nhiều 

ƣu điểm, nhất là tính toán thống kê giúp giải quyết rõ ràng các hiện tƣợng nhƣ mối 

quan hệ giữa các từ, cụm từ trong văn bản… nên hƣớng nghiên cứu của luận văn tập 

trung về dịch máy thống kê sẽ đƣợc trình bày ở các nội dung sau đây. 

 

1.2.2. Dịch máy thống kê 

Theo Philipp Koehn [1], vào cuối những năm 1980, ý tƣởng ra đời SMT của 

IBM Research trong sự thành công của các phƣơng pháp thống kê trong nhận dạng 

giọng nói. Bằng việc mô hình hóa nhiệm vụ dịch nhƣ một vấn đề tối ƣu hóa thống kê, 

dự án Candide đã đặt MT trên một nền tảng toán học đã xây dựng vững chắc. 

SMT đã đƣợc định nghĩa ở phần 1.2.1 nhƣ trên. Dịch máy dựa trên phƣơng pháp 

thống kê tìm câu v ở ngôn ngữ đích (“Tiếng Việt”  phù hợp nhất (có xác suất cao nhất) 

khi cho trƣớc câu j ở ngôn ngữ nguồn (“Tiếng Nhật” , biểu diễn theo công thức (1.1). 

v* = arg max
v

p(v|j)                                                 (1.1) 

Ta có mô hình hóa bài toán MT dựa trên phƣơng pháp thống kê nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3. Mô hình hóa bài toán MT dựa trên phương pháp thống kê 

Trong đó, bƣớc Tìm kiếm v* là giai đoạn giải mã của hệ dịch máy. Ta cần tìm 

giá trị v* lớn nhất trong tập các bản dịch v ở ngôn ngữ đích và không gian tìm kiếm ở 

đây rất lớn. 

 

 

 

 

 

Ngôn ngữ nguồn j 

Tiền xử lý 

Tìm kiếm 

v* = p(v|j) 

Hậu xử lý 

Ngôn ngữ đích v 
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 Các thành phần của SMT: 

 

Hình 1.4. Các thành phần của hệ dịch máy SMT 

 

- Mô hình dịch (translation model):  

o Giúp ƣớc lƣợng xác suất có điều kiện p(j|v). Xác suất này đƣợc ƣớc 

lƣợng từ ngữ liệu song ngữ của cặp ngôn ngữ nguồn – đích. 

o Có ba hƣớng tiếp cận chính cho mô hình dịch SMT: 

 SMT dựa trên từ (Word – based SMT : đƣợc phát triển đầu tiên và 

đơn vị dịch là các từ. các câu trong ngôn ngữ nguồn sẽ đƣợc phân tách 

thành các từ và đƣợc dịch tƣơng ứng một – một sang các từ ở câu 

trong ngôn ngữ đích. 

 SMT dựa trên cụm từ (Phrase – based SMT): Đơn vị dịch ở đây là 

cụm từ, các câu đƣợc phân tách thành các cụm từ. Các cụm từ ở đây 

không theo nghĩa của ngôn ngữ học mà là trình tự tiếp giáp của nhiều 

từ trong một câu. 

 SMT dựa trên cú pháp (Syntax – based SMT): dựa trên ý tƣởng của 

việc dịch các đơn vị cú pháp (phân tích cây của câu , hơn là những từ 

đơn hay cụm từ (nhƣ trong dịch máy thống kê trên cơ sở cụm từ). 

- Mô hình ngôn ngữ (language model): là một thành phần quan trọng của hệ 

thống SMT. Nó đảm bảo “trôi chảy” cho đầu ra và ảnh hƣởng tới việc chọn lựa từ, sắp 

xếp lại trật tự từ… [5]. Về mặt toán học, nó gán cho mỗi câu một xác suất - khả năng 

xảy ra câu đó là thế nào trong văn bản. 

- Bộ giải mã (decoder): Theo Koehn [5], các mô hình xác suất trong SMT 

gán điểm số cho tất cả các bản dịch có thể có của một câu đầu vào ở ngôn ngữ nguồn. 

Mục đích của việc giải mã là tìm bản dịch có điểm số lớn nhất. Trong quá trình giải 

mã, ta cấu trúc bản dịch theo từng từ với từ, từ đầu đến cuối. Các mô hình dựa trên từ 

Câu nguồn Câu đích 
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và cụm từ phù hợp với điều này, vì nó cho phép tính toán điểm số cho các bản dịch 

một phần (partial translation). 

 Đánh giá chất lƣợng dịch:  

Do có nhiều bản dịch hợp lệ cho mỗi câu đầu vào nên ta làm thế nào để đánh giá 

chất lƣợng bản dịch nào là tốt nhất. Từ đó đƣa ra ý tƣởng về việc định lƣợng chất 

lƣợng hệ thống MT. Để đánh giá chất lƣợng chính xác của bản dịch, ta có thể đánh giá 

bằng các dịch giả hoặc máy tính. Tuy nhiên, nếu bản dịch có kích thƣớc càng lớn thì 

việc con ngƣời thực hiện đánh giá là không khả thi, gây mất thời gian. Hiện nay, các 

mô hình MT đều sử dụng phƣơng pháp đánh giá tự động. Có một số phƣơng pháp 

đánh giá tự động nhƣ BLEU, NIST… 

Ở đây, tôi giới thiệu phƣơng pháp đánh giá tự động ph  biến nhất là BLEU. Ý 

tƣởng chính là so sánh kết quả bản dịch tự động bằng máy với các bản dịch mẫu của 

con ngƣời, bản MT nào càng giống với bản dịch mẫu của con ngƣời thì bản dịch đó 

càng chính xác. 

 

1.2.3. Thảo luận 

SMT có những ƣu điểm so các phƣơng pháp khác và đây là một hƣớng phát triển 

đầy tiềm năng trong MT.  

- Dịch máy là vấn đề quyết định: Cho trƣớc những từ trong ngôn ngữ nguồn, 

chúng ta phải quyết định chọn những từ trong ngôn ngữ đích. Vì vậy, nó tạo cho chúng 

ta một cảm giác là có thể giải quyết nó bằng định lý, phép toán thống kê. Điều đó dẫn 

đến cách tiếp cận thống kê đƣợc đề xuất. Từ đó ta có thể dựa vào các tính toán thống 

kê để giải thích các hiện tƣợng. 

- Mối quan hệ giữa các từ, cụm từ và cấu trúc ngữ pháp thƣờng mơ hồ. Để mô 

hình hóa những quan hệ này, phân phối xác suất và kỹ thuật thống kê cho phép ta giải 

quyết những vấn đề phụ thuộc nhau. 

- Để thực hiện MT, ta nhất thiết phải kết hợp nhiều nguồn trí thức. Trong SMT, 

chúng ta dựa vào toán học để thực hiện kết hợp tối ƣu của các nguồn trí thức.  

- Trong dịch máy thống kê, trí thức dịch đƣợc học một cách tự động từ dữ liệu 

huấn luyện. Với kết quả nhƣ vậy, việc phát triển một hệ dịch dựa vào thống kê sẽ rất 

nhanh so với hệ dịch dựa vào luật. 

- Một mô hình thống kê có thể đƣợc huấn luyện trên số lƣợng lớn dữ liệu và tăng 

dữ liệu huấn luyện sẽ cho phép các mô hình nắm bắt thêm các “hiện tƣợng ngôn 

ngữ”trong các ngôn ngữ. Do đó, khi tăng số lƣợng dữ liệu huấn luyện sẽ đƣa ra các 

bản dịch có chất lƣợng cao hơn. 

Chất lƣợng dịch của hệ thống SMT tỷ lệ thuận với số lƣợng và chất lƣợng của 

ngữ liệu song ngữ sử dụng để phục vụ hệ thống dịch. Tuy nhiên, ngữ liệu song ngữ 

hiện vẫn còn hạn chế cả về kích thƣớc lẫn chất lƣợng. Bên cạnh đó, việc phát triển các 
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phƣơng pháp giúp làm tăng chất lƣợng dịch dựa trên ngữ liệu hiện có đang là một vấn 

đề mở. Hiện nay, các nghiên cứu để làm tăng chất lƣợng dịch vẫn đang đƣợc tiến hành 

phù hợp với từng cặp ngôn ngữ. 

 

1.3. Vấn đề tên riêng, từ mƣợn trong dịch máy 

Nhƣ chúng ta thấy, một trong những vấn đề thƣờng xuyên gặp phải của các hệ 

thống dịch máy là dịch tên riêng, thuật ngữ kỹ thuật, từ không xác định hay các từ 

mƣợn. Đối với những ngôn ngữ có hệ thống bảng chữ cái và chữ viết tƣơng tự nhau thì 

việc dịch các từ này giữa các cặp ngôn ngữ đó không gặp nhiều khó khăn; tuy nhiên, 

với những cặp ngôn ngữ khác nhau về hệ thống chữ viết cũng nhƣ âm thanh thì đây là 

một thách thức đặt ra cho cả hệ thống dịch máy cũng nhƣ dịch giả bởi chúng ta không 

có cơ sở dữ liệu đầy đủ về những từ này. 

Từ đó đƣa ra bài toán cho dịch tên riêng và các từ không xác định cần đƣợc giải 

quyết. 

 

1.4. Bài toán dịch tên riêng, chuyển ngữ 

Ta thấy hầu hết các hệ thống chữ viết là ngữ âm, tức là chúng phiên âm các âm 

thanh của các ngôn ngữ, có thể là các âm tiết (nhƣ chữ Trung, chữ cái kanji tiếng 

Nhật) hoặc các phụ âm và nguyên âm riêng biệt (nhƣ chữ Latin, chữ Ả rập, chữ cái 

katakana của tiếng Nhật). 

Từ khi việc dịch tên riêng là quá trình ánh xạ các chữ cái (hoặc kí tự) giữa các 

cặp ngôn ngữ thì nó đƣợc gọi là chuyển ngữ (transliteration). 

Sau đây, tôi đƣa ra một số nội dung cụ thể hơn về Chuyển ngữ. 

1.4.1. Khái niệm chuyển ngữ 

Có nhiều khái niệm đƣợc định nghĩa cho chuyển ngữ, cụ thể nhƣ sau: 

- Chuyển ngữ là việc dịch ngữ âm giữa các cặp ngôn ngữ khác nhau về hệ thống 

bảng chữ cái và âm thanh [7]. 

- Chuyển ngữ có thế hiểu là phƣơng thức ánh xạ từ một hệ thống văn bản này 

thành một hệ thống văn bản khác dựa trên sự tƣơng đồng về mặt ngữ âm. [8] 

Do vậy, Chuyển ngữ tự động là quá trình chuyển đ i tự động kịch bản của một từ 

từ một ngôn ngữ nguồn sang ngôn ngữ đích, trong khi đó vẫn giữ cách phát âm. [12] 

Ví dụ về việc chuyển ngữ tên riêng dựa trên phiên âm từ tiếng Nhật sang tiếng 

Việt nhƣ sau: 
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Hình 1.5. Chuyển ngữ từ tiếng Nhật sang tiếng Việt của tên riêng“Huyền” 

 

Lƣu ý, quá trình ánh xạ chữ cái katakana tiếng Nhật tới các phiên âm tiếng Nhật tới 

các phiên âm tiếng Việt tới các chữ cái tiếng Việt có thể không rõ ràng ở mỗi bƣớc. 

Trong đó, việc ánh xạ chữ cái katakana tiếng Nhật sang các phiên âm tiếng Nhật đƣợc 

thực hiện chính xác, còn từ các âm thanh tiếng Nhật sang âm thanh tiếng Việt có thể 

không đƣợc ánh xạ chính xác. Ví dụ, trong tiếng Việt có những âm vị khác với tiếng 

Nhật, ở tiếng Việt có thể có nhƣng trong tiếng Nhật lại không có. Việc ánh xạ các 

phiên âm tiếng Việt sang các chữ cái tiếng Việt thì chính xác bởi tiếng Việt không có 

sự khác biệt nhiều giữa phiên âm và chữ cái. 

 

1.4.2. Phân biệt Chuyển ngữ (Transliteration) và Biên dịch (Translation) 

Chuyển ngữ liên quan đến việc dịch một ngôn ngữ từ một hệ thống chữ viết này 

sang hệ thống chữ viết khác. Mặc dù nó có vẻ tƣơng tự nhƣ biên dịch nhƣng chúng là 

hai quá trình khác nhau với những mục tiêu rất khác nhau. Sau đây là một số khác biệt 

quan trọng.  

- Biên dịch là chuyển đoạn văn trong một kịch bản sang đoạn văn trong kịch 

bản khác với ý nghĩa tƣơng đƣơng nhau. Biên dịch cho phép các từ trong một ngôn 

ngữ đƣợc hiểu bởi những ngƣời nói ngôn ngữ khác. Về cơ bản, biên dịch một từ nƣớc 

ngoài liên quan đến việc giải thích ý nghĩa của nó. 

- Chuyển ngữ là sự chuyển đ i dựa trên cách phát âm; nógiúp cho một ngôn 

ngữ dễ tiếp cận hơn một chút cho những ngƣời không quen với bảng chữ cái của ngôn 

ngữ đó. Chuyển ngữ tập trung vào việc phát âm hơn là ý nghĩa, nó đặc biệt hữu ích khi 

thảo luận về ngƣời, địa điểm và văn hóa nƣớc ngoài. Chuyển ngữ là tìm các bảng chữ 

cái tƣơng đƣơng và không quan tâm tới ý nghĩa tƣơng đƣơng của từ hoặc câu. 

Vì vậy, nếu chúng ta cần phải đọc văn bản trong ngôn ngữ khác và quan tâm vào 

việc phát âm hơn là hiểu nó thì chúng ta cần chuyển ngữ, nhƣng nếu chúng ta muốn 

biết nó nghĩa gì thì chúng ta cần biên dịch. 

 

1.4.3. Ứng dụng của Chuyển ngữ 

Chuyển ngữ thƣờng đƣợc sử dụng phục vụ cho các thƣ viện hoặc cho quá trình 

xử lý dữ liệu văn bản. Khi ngƣời dùng thực hiện tìm kiếm hoặc đánh chỉ mục nội 

dung, quá trình chuyển ngữ có thể tìm thấy những thông tin đƣợc viết bằng một bảng 
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chữ cái khác và trả về kịch bản của ngƣời dùng. Tính năng chuyển ngữ cũng cho phép 

sử dụng bàn phím để nhập một văn bản ở định dạng chữ viết này đƣợc gõ với một định 

dạng khác. Ví dụ, với kỹ thuật này có thể sử dụng một bàn phím qwerty để g  văn bản 

với bảng chữ cái kirin. [10]. 

Chuyển ngữ đƣợc sử dụng ph  biến hơn là chúng ta nghĩ. Khi chúng ta đọc về tin 

tức quốc tế, chúng ta nên cần tới sự trợ giúp của chuyển ngữ, ví dụ có thể mọi ngƣời 

khá bối rối nếu các mục tin tức nằm rải rác... Hay chuyển ngữ cũng đƣợc sử dụng ở 

nhiều nơi khác nhƣ ở nhà hàng, chúng ta tìm kiếm thực đơn ăn uống; hoặc trong thƣ 

viện, nó cho phép mọi ngƣời để thực hiện tìm kiếm nội dung trong hệ thống chữ viết 

khác nhau; trong thế giới học thuật, phục vụ cho việc nghiên cứu các bài báo và trong 

việc học ngôn ngữ. Đồng thời, nó cũng có trong ngôn ngữ hàng ngày, những từ nhƣ 

karate (Nhật Bản  và pajamas (Urdu  đƣợc vay mƣợn bởi tiếng Anh [9]. 

Hay nói cách đơn giản, nhu cầu sử dụng hệ thống Chuyển ngữ thƣờng dành cho 

các từ không là từ vựng (out-of-vocabulary words (OOVs)), tức là những từ mà hệ 

thống không dịch đƣợc. OOVs có xu hƣớng là các tên riêng, có thể là tên địa danh, tên 

ngƣời, ... Từ đó, hƣớng nghiên cứu và xây dựng luận văn của tôi là bài toán chuyển 

ngữ tự động cho tên riêng. 

 

1.4.4. Một số khó khăn của bài toán Chuyển ngữ 

Luận văn đƣa ra bài toán chuyển ngữ xây dựng cho cặp ngôn ngữ Nhật – Việt và 

theo Kevin Knight [7] đây có thể gọi là bài toán chuyển ngữ theo hƣớng ngƣợc. Từ đó, 

nó gặp một số khó khăn chính: 

 Chuyển ngữ ngƣợc thì khó thực hiện hơn chuyển ngữ xuôi. Có nhiều cách để 

viết một từ tiếng Anh nhƣ “switch” trong katakana, tất cả đều hợp lệ, nhƣng ta không 

có sự linh hoạt trong hƣớng ngƣợc lại. Ví dụ, ta không thể bỏ chữ “t” trong “switch”, 

hoặc viết “arture” khi ta lấy nghĩa là “archer”. Hƣớng xuôi phá bỏ linh hoạt với các 

giải pháp dựa trên từ điển, bởi vì không có từ điển nào chƣa tất cả các biến thể 

katakana. 

 Chuyển ngữ ngƣợc khó hơn việc chuyển ngữ sang chữ Latin. Một chƣơng 

trình chữ Latin thƣờng thiết lập một phƣơng pháp cho việc viết một kịch bản tiếng 

nƣớc ngoài trong các văn bản chữ Latin. 

Ví dụ, để viết chữ Latin của “ ”, ta cần tìm mỗi kí tự trong Bảng 1.3. 

Bảng chữ cái Katakana và các kí tự thay thế. Việc thay thế này đƣa ra kí tự Latin là 

“anjira”, nhƣng không (dịch  là “angela”. Việc viết chữ Latin thƣờng xác định và có 

thể đảo ngƣợc mặc dù có thể phát sinh một chút nhập nhằng, mơ hồ. 

Không phải tất cả cụm từ katakana có thể đƣợc phát âm bởi chuyển ngữ ngƣợc. 

Một số là cụm từ viết tắt, một số từ “lạ” khó đoán nghĩa (ví dụ: トランプ(torampu) 

: Tú lơ khơ , một số từ khác là từ tƣợng thanh và khó dịch. Những trƣờng hợp ngoại lệ 
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này phải đƣợc giải quyết bởi các kỹ thuật khác hơn những nội dung sẽ trình bày trong 

luận văn. 

 

1.4.5. Thuộc tính kỳ vọng của quá trình Chuyển ngữ 

- Thuộc tính kì vọng nhất của một quá trình chuyển ngữ (ngƣợc  tự động là tính 

chính xác; 

- Có thể sử dụng cho những cặp ngôn ngữ mới nhƣ tiếng Ả rập/tiếng Anh với kết 

quả đạt đƣợc một cách tối thiểu, có thể tái sử dụng tài nguyên; 

- Chống lại mạnh mẽ các lỗi đƣợc đƣa ra bởi OCR; 

- Tƣơng thích với các tình huống nhận dạng giọng nói trong trƣờng hợp ngƣời 

nói có giọng nói tiếng nƣớc ngoài nặng; 

- Có thể giữ đúng ngữ cảnh (đúng chủ đề/cú pháp , hoặc ít nhất có thể trả về một 

danh sách xếp hạng các bản dịch tiếng Việt có thể có. 

Tóm lại, ở chƣơng này, tôi đề cập đến hệ thống dịch máy, dịch máy thống kê và 

chuyển ngữ tên riêng và các từ không xác định giữa các cặp ngôn ngữ khác nhau. 

Bài toán chuyển ngữ tên riêng cũng đƣợc ứng dụng trong SMT. Các phƣơng 

pháp hiện tại của các hệ thống SMT tự động đánh giá dựa vào việc tính các kết hợp 

chính xác của chuỗi các từ có độ dài khác nhau, ví dụ: BLEU (Papineni và cộng sự, 

2001) đƣợc nhắc đến ở mục 1.2.2.2. Do đó, nếu chỉ chuyển ngữ các tên không xác 

định thì sẽ làm tăng hiệu năng hoạt động. 

Để mở rộng các bản dịch có thể đƣợc chấp nhận thì đôi khi việc chuyển ngữ các 

bản dịch tham khảo đƣợc đƣa vào. Nhƣng ngay cả với những cái đó, việc cải thiện 

hiệu suất hệ thống SMT chuyển ngữ những tên không xác định thì vẫn là một nhiệm 

vụ khó khăn. 

Trong luận văn này, tôi sử dụng hệ thống mã nguồn mở Moses (Koehn và cộng 

sự, 2007), SMT dựa trên cụm từ để thực hiện thực nghiệm chuyển ngữ tên riêng từ 

tiếng Nhật sang tiếng Việt. 

Luận văn đƣợc chia làm 3 chƣơng với bố cục các phần còn lại nhƣ sau: 

Chƣơng 2: Trình bày nội dung về dịch máy thống kê dựa vào cụm từ và mô hình 

chuyển ngữ không giám sát 

Chƣơng 3: Trình bày nội dung, kết quả thực nghiệm cho dịch máy và chuyển 

ngữ tự động. 

Và cuối cùng là phần kết luận về những vấn đề đã đạt đƣợc cùng định hƣớng 

nghiên cứu tiếp theo cho luận văn. 
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CHƢƠNG 2. DỊCH MÁY THỐNG KÊ DỰA VÀO CỤM TỪ 

VÀ CHUYỂN NGỮ TỪ TIẾNG NHẬT SANG TIẾNG VIỆT 

2.1. Dịch máy thống kê dựa vào cụm từ 

2.1.1. Giới thiệu 

Cách tiếp cận thành công trong hệ dịch máy là dịch dựa vào cụm từ, nghĩa là sử 

dụng cụm từ làm đơn vị. Trong phƣơng pháp này, câu đầu vào của ngôn ngữ nguồn 

đƣợc chia thành một chuỗi các cụm từ, những cụm từ này đƣợc ánh xạ một – một để 

cho ra đƣợc các cụm từ của ngôn ngữ đích, thứ tự của các cụm từ trong ngôn ngữ đích 

có thể đƣợc sắp xếp lại. Thông thƣờng các mô hình cụm từ đƣợc ƣớc lƣợng từ các tập 

ngữ liệu song ngữ đã đƣợc gióng hàng. Tất cả các cặp cụm từ phù hợp với gióng hàng 

của từ đều đƣợc trích xuất. Xác suất đƣợc đƣa ra dựa trên số lƣợng tƣơng đối hoặc xác 

suất dịch từ vựng. 

Ví dụ về phân chia cụm từ: 

 

Hình 2.1. Ví dụ về việc phân cụm từ của cặp câu ngôn ngữ Nhật – Việt 

 

Nhƣ ở ví dụ trên, câu đầu vào tiếng Nhật là “彼は上手な学生です” đƣợc tách 

thành các cụm từ: 彼, は, 上手, な学生です. Sau đó dịch một – một các cụm từ tiếng 

Nhật sang tiếng Việt: 彼  Anh ấy, は  là, 上手  giỏi, な学生です  học sinh. 

Cuối cùng, có thể sắp xếp lại trật tự các cụm từ tiếng Việt này theo đúng ngữ pháp. 

 

2.1.2. Mục đích của mô hình dịch dựa trên cụm từ 

Phƣơng pháp dựa trên từ đƣợc ra đời trƣớc và có nhiều hạn chế. Do thiếu thông 

tin ngữ cảnh khi xác định xác suất của các từ, nên nghĩa của từ đƣợc chọn nhiều lúc 

không đúng với ngữ cảnh. Ngữ nghĩa của từ khi dịch lại phụ thuộc vào các từ khác 

xuất hiện cùng với nó trong câu, ở đây ngôn ngữ nguồn là tiếng Nhật và các từ trong 

tiếng Nhật cũng phụ thuộc vào ngữ cảnh để xác định nghĩa của từ. Đôi khi ngữ nghĩa 

một từ của ngôn ngữ  đích không đủ để diễn tả nghĩa một từ trong ngôn ngữ nguồn và 

ngƣợc lại. Với mô hình dịch song ngữ dựa trên từ thì quá trình xác định nghĩa của câu 

đích chỉ đƣợc thực hiện bởi sự ghép từ và hoán đ i vị trí của từ theo cấu trúc cú pháp. 

Trong một số trƣờng hợp ngƣời ta cần có thêm các thao tác phụ nhƣ chèn thêm từ hoặc 

xóa bớt từ. Thực tế các mô hình dịch theo từ không bảo đảm đúng nghĩa cho câu đích 

là do nó không có khả năng lƣu chứa đủ các luật sinh cho tất cả các câu trong thực tế 

và các đặc tả chi tiết các hành vi ngữ nghĩa nhúng trong mỗi luật sinh của từng ngữ 

cảnh cụ thể. 
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Giải pháp: Để khắc phục những hạn chế trên, một phƣơng pháp MT mới đƣợc 

phát triển là SMT dựa trên cụm từ. Điều này cho phép hệ thống dịch các cụm từ tránh 

tình trạng dịch word-by-word. Vì có trƣờng hợp một từ trong ngôn ngữ tiếng Việt có 

nhiều hơn một nghĩa trong ngôn ngữ tiếng Việt. 

 

2.1.3. Định nghĩa bài toán 

Nhiệm vụ của một hệ thống SMT là mô hình xác suất dịch p(v|j , trong đó câu ở 

ngôn ngữ nguồn j đƣợc dịch sang câu ở ngôn ngữ đích v. Brown và cộng sự [2] đã sử 

dụng luật Bayes để tính xác suất dịch câu ở ngôn ngữ nguồn j sang câu ở ngôn ngữ 

đích v nhƣ sau: 

v* = arg max
v

p(v|j) 

     = 
 | ( )

arg max
( )v

j v v

j

p p

p                                                      (2.1) 

     =
arg max

v

p(j|v)p(v) 

Trong đó: p(v) là mô hình ngôn ngữ và p(j|v) là mô hình dịch. Mô hình ngôn ngữ 

p(v  đƣợc ƣớc lƣợng từ ngữ liệu ở ngôn ngữ đích (ngữ liệu đơn ngữ) và mô hình dịch 

p(j|v  đƣợc ƣớc lƣợng từ ngữ liệu song ngữ từ cặp ngôn ngữ Nhật – Việt. 

 

2.1.4. Mô hình dịch 

Trong phƣơng pháp này, câu đầu vào đƣợc chia thành một chuỗi các cụm từ; 

những cụm từ đƣợc ánh xạ 1-1 đến các cụm từ của câu đầu ra, có thể đƣợc sắp xếp lại 

thứ tự các cụm từ. Chất lƣợng của bản dịch trong dịch thống kê dựa trên cụm từ phụ 

thuộc nhiều vào chất lƣợng của bảng dịch cụm từ (phrase table . Để xây dựng bảng 

dịch cụm từ đầu tiên, chúng ta tạo ra gióng hàng từ giữa mỗi cặp câu trong ngữ liệu 

song ngữ, sau đó trích xuất các cặp cụm từ phù hợp với gióng hàng từ. 

Khi trích xuất các cặp cụm từ, chúng ta phải chọn cả những cụm từ ngắn và cụm 

từ dài, vì tất cả đều hữu ích. Các cặp cụm từ này đƣợc lƣu giữ lại trong bảng cụm từ 

cùng với xác suất  ( ij | iv  , trong đó: 

 
 
 

|
|

|
i i

j

count j v
j v

count j v
 


 

Theo Koehn [1], câu ngôn ngữ nguồn j đƣợc tách thành I cụm từ 1 2, ,..., Ij j j . 

Mỗi cụm từ ij  trong j đƣợc dịch ra thành một cụm từ iv  tƣơng ứng trong v. Quá trình 

này đƣợc thực hiện dựa vào phân phối xác suất  ( ij | iv ). Ngoài ra, các cụm từ iv còn 

đƣợc sắp xếp lại theo một thứ tự nhất định dựa trên mô hình chuyển đ i 
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1( )i id start end  , với starti là vị trí bắt đầu của cụm từ ij  và endi-1 là vị trí kết thúc 

của cụm từ 1iv  . Khi đó, xác suất dịch p(j|v  đƣợc tính theo công thức: 

p(j|v) = 1
1

( | ) ( )
I

i i i i
i

f e d start end 


                                    (2.2) 

 

2.1.5. Mô hình ngôn ngữ 

Các mô hình ngôn ngữ n-gram sử dụng giả định Markov để phân tách xác suất 

của một câu thành tích xác suất của từng từ trong câu, cho giới hạn số lƣợng các từ 

đứng trƣớc. 

Hay, trong mô hình ngôn ngữ n-gram, ta muốn tính xác suất của câu c = t1, t2, …, 

tn thì xác suất của câu c đƣợc phân rã thành tích của các xác suất có điều kiện. Sử dụng 

quy tắc dây chuyền (chain rule), xác suất của câu p(c  đƣợc phân rã thành xác suất của 

từng từ riêng lẻ p(t). 

p(t1, t2, …, tn) = p(t1)p(t2|t1 …p(tn| t1, t2, …, tn-1)                         (2.3) 

Để ƣớc lƣợng các phân phối xác suất từ trong công thức (2.3), ta sử dụng xấp xỉ 

Markov, ta có xác suất xuất hiện của một từ tn coi nhƣ chỉ phụ thuộc vào m từ đứng 

liền trƣớc nó: 

p(tn|t1, t 2, , tn-1)  p(tn|tn-m, …, tn-2, tn-1)                              (2.4) 

Thông thƣờng, ta chọn giá trị của m dựa trên lƣợng dữ liệu huấn luyện ta có. 

Nhiều dữ liệu huấn luyện cho phép chọn m lớn hơn. Mô hình ngôn ngữ trigram 

thƣờng đƣợc sử dụng nhiều. Với mô hình trigram, ta xem xét hai từ đứng liền trƣớc 

(tức m = 2  để dự đoán từ thứ ba. Điều này đòi hỏi thu thập số liệu thống kê trên các 

chuỗi gồm ba từ, nên đƣợc gọi là 3-gram (trigram). Ngoài ra, các mô hình ngôn ngữ có 

thể đƣợc ƣớc lƣợng với 2-gram (bigram), 1-gram (unigram ,… 

Ở đây, ta ƣớc lƣợng các xác suất trigram là p(t3|t1, t2 . Để thực hiện công việc 

này, ta đếm số chuỗi t1, t2 theo sau từ t3 (ký hiệu count(t1, t2, t3)) và số chuỗi t1, t2 đƣợc 

theo sau bởi các từ khác (ký hiệu 1 2( , , )
t
count t t t ) trong ngữ liệu huấn luyện. 

Theo MLE, ta tính: 

p(t3|t1, t2) = 
 1 2

1

3

2

,

, ,

 

( )

,  

t
c

count t

ount t t t

t t


                                    (2.5) 

 

2.1.6. Giải mã 

Nhiệm vụ của thành phần này là tìm câu v ở ngôn ngữ đích sao cho tích 

p(j|v)p(v) trong công thức (2.1  đạt giá trị cực đại với mỗi câu đầu vào j ở ngôn ngữ 

nguồn. 

Trƣớc khi dịch một câu đầu vào ở ngôn ngữ nguồn, ban đầu ta tham khảo bản 

dịch và tìm kiếm các lựa chọn dịch thích hợp. Trong quá trình giải mã, ta lƣu lại các 

bản dịch một phần trong một cấu trúc dữ liệu gọi là giả thuyết. Bộ giải mã đƣa ra hình 
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thức mở rộng cho các giả thuyết đó bằng cách quyết định cụm từ dịch tiếp theo. Do sự 

tính toán phức tạp của bộ giải mã (NP – đầy đủ), ta cần hạn chế không gian tìm kiếm. 

Để thực hiện việc này, ta tái t  hợp, dùng kỹ thuật quy hoạch động để loại các bỏ giả 

thuyết không là phần của bản dịch tốt nhất. Giới hạn cả trật tự từ cũng làm giảm tƣơng 

đối không gian tìm kiếm. Do không gian tìm kiếm rất lớn nên bộ giải mã thƣờng áp 

dụng các thuật toán tìm kiếm tối ƣu. Thuật toán đƣợc đƣa ra ở đây là A , đây là một 

kỹ thuật tìm kiếm tiêu chuẩn trong trí tuệ nhân tạo. 

Thuật toán A  khái quát nhƣ sau: tại mỗi bƣớc mở rộng không gian tìm kiếm thì 

ta sử dụng các hàm ƣớc lƣợng, đánh giá trọng số để kết quả tìm kiếm luôn tốt nhất có 

thể và tìm thấy đầu tiên. 

 

2.1.7. Tối ƣu hóa và Đánh giá 

Nhƣ đã trình bày ở phần 1.2.2, phƣơng pháp đánh giá đƣợc đƣa ra là BLEU. Ở 

phần này tôi sẽ cụ thể hơn về cách thức. 

T ng quát, với bản MT T và bản dịch mẫu S, trƣớc hết BLEU thống kê số lần tối 

thiểu các cụm n-gram xuất hiện trong từng cặp câu, sau đó chia cho t ng số cụm n-

gram trong T. Tỉ lệ trùng khớp pn của T và S đƣợc tính theo công thức: 

' ' '

( )

( ')

clipt T n gram t

n

clipt T n gram t

Count n gram
p

Count n gram

  

  






 

 
                                (2.7) 

Trong đó, Countclip(n-gram) là số lƣợng tối thiểu cụm n-gram có trong S và 

Countclip(n-gram’) là số lƣợng cụm n-gram’ có trong T. 

Điểm BLEU đánh giá bản T với bản dịch mẫu S đƣợc tính theo công thức (2.8). 

trong đó, wn và N lần lƣợt là trọng số (t ng các trọng số wn bằng 1  và độ dài (tính theo 

đơn vị từ) các n-gram đƣợc sử dụng: 

BLEU = BP * exp(
1

log
N

n n
n

w p


  )                                   (2.8) 

Với giá trị BP đƣợc tính theo công thức sau: 

1 /

1
s t

BP
e 


 


 
nếu t > s 

  (2.9) 
nếu t  s 

    Trong đó, t là độ dài của bản MT T và s là độ dài của bản S. 

Bản dịch nào có điểm BLEU càng cao thì độ trùng khớp giữa bản MT và bản 

dịch mẫu càng nhiều. Nhƣ vậy bản dịch đó càng chính xác. 

 

2.2. Chuyển ngữ từ tiếng Nhật sang tiếng Việt 

Phần này sẽ mô tả mô hình chuyển ngữ không giám sát cho những từ chƣa đƣợc 

dịch (không xác định) ở hệ thống dịch máy. 
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 Ý tƣởng: Theo Koehn [8], ta sử dụng một mô hình chuyển ngữ không giám 

sát dựa trên thuật toán EM để tạo bộ ngữ liệu chuyển ngữ từ dữ liệu song ngữ đã sắp 

xếp các từ. Từ đó sử dụng nó để huấn luyện mô hình chuyển ngữ. Koehn đƣa ra ba 

phƣơng pháp để tích hợp việc chuyển ngữ trong khi giải mã và ta thực hiện với hệ 

thống Moses. Trong luận văn, tôi áp dụng phƣơng pháp Thay thế những từ OOV bởi 

từ đƣợc chuyển ngữ có xác suất cao nhất (1-best transliteration  trong giai đoạn hậu 

giải mã để tích hợp mô hình chuyển ngữ không giám sát vào hệ thống SMT. 

Nhƣ tôi đã nói từ trƣớc, khó khăn chính cho việc xây dựng hệ thống chuyển ngữ 

là thiếu dữ liệu từ các cặp dữ liệu huấn luyện cho chuyển ngữ. Tuy nhiên, bất kỳ dữ 

liệu song ngữ nào cũng có số lƣợng phù hợp các cặp từ đƣợc chuyển ngữ. Việc khai 

thác mô hình chuyển ngữ có thể đƣợc sử dụng để trích xuất các cặp từ nhƣ vậy từ hệ 

thống song ngữ. Phƣơng pháp chuyển ngữ không giám sát giúp khai thác các cặp ngôn 

ngữ mà dữ liệu huấn luyện đã có sẵn. 

Các bƣớc thực hiện chuyển ngữ: 

1. Khai phá chuyển ngữ 

2. Huấn luyện mô hình chuyển ngữ 

3. Tích hợp mô hình chuyển ngữ vào hệ thống dịch. 

Sau đây, tôi mô tả cụ thể về việc triển khai các bƣớc trên nhƣ sau. 

Thứ nhất, Khai phá chuyển ngữ: 

Việc khai phá chuyển ngữ sẽ tìm ra các cặp từ là chuyển ngữ của nhau và tính 

xác suất cho mỗi cặp từ. Mô hình khai phá gồm hai mô hình con là mô hình chuyển 

ngữ (transliteration model) và mô hình không chuyển ngữ (non-transliteration model). 

Trong đó, mô hình chuyển ngữ sẽ đƣa ra các cặp từ đƣợc chuyển ngữ có xác suất cao 

hơn với mô hình không chuyển ngữ. Mô hình không chuyển ngữ đƣa ra các cặp từ 

không có quan hệ liên kết kí tự  nào giữa chúng. 

Ta kí hiệu cặp từ giữa hai ngôn ngữ là (e, f). 

 Mô hình chuyển ngữ 

- Xác suất của cặp từ là: 

ptm (e, f) = 
( , ) 1

( )
a

j
a A e f j

p q
 

                                              (2.10) 

với A(e, f) là tập hợp tất cả các chuỗi có thể có từ các ánh xạ kí tự; 

      a là một chuỗi ánh xạ bất kỳ; 

      qj là một kí tự trong chuỗi ánh xạ. 

 Mô hình không chuyển ngữ 

- Xác suất của cặp từ là: 

pntm(e, f) = 
| || |

1 1

( ) ( )
fe

E i F i
i i

p e p f
 

                                          (2.11) 



31 

 

 

- Mô hình này không thay đ i trong quá trình huấn luyện dữ liệu. 

 Mô hình khai phá chuyển ngữ (transliteration mining model) 

Do ko biết trƣớc cặp từ nào là chuyển ngữ của nhau trong bộ dữ liệu là các cặp 

từ nên ta có thể tính điểm của mỗi cặp từ theo công thức nội suy tuyến tính nhƣ sau: 

( , ) (1 ) ( , ) ( , )tm ntmp e f p e f p e f                                 (2.12)
 

Với λ là hệ số, có giá trị trong khoảng (0, 1). 

Có thể hiểu xác suất đƣợc tính bởi công thức (2.12) giúp dung hòa xác suất đƣợc 

tính giữa hai công thức (2.10) và (2.11) và cuối cùng, xác suất đƣợc đƣa ra từ công 

thức này là xác suất cho mỗi cặp từ. 
 

Thứ hai, Huấn luyện mô hình chuyển ngữ không giám sát 

Phƣơng pháp: Sử dụng mô hình SMT dựa trên cụm từ để học mô hình chuyển 

ngữ. Dữ liệu huấn luyện là các cặp từ, tôi tách thành các ký tự và học hệ thống dịch 

cụm từ trên các cặp ký tự. 

Tôi chia ngữ liệu huấn luyện thành các kí tự, thực hiện phân cụm từ cho các cặp 

kí tự. Mô hình chuyển ngữ giả sử rằng thứ tự các ký tự ở từ nguồn và từ đích là không 

thay đ i nên tôi không sử dụng mô hình sắp xếp trật tự từ. Tôi sử dụng 4 đặc trƣng cơ 

bản là: các đặc trƣng dịch dựa trên cụm từ (dịch trực tiếp, dịch đảo cụm từ và đánh 

trọng số từ vựng), mô hình ngôn ngữ (đƣợc xây dựng từ phía đích của ngữ liệu chuyển 

ngữ đã đƣợc khai phá), điểm phạt của từ và cụm từ. Các trọng số đƣợc điều chỉnh 

trong một bộ gồm 1000 cặp từ đƣợc chuyển ngữ. 
 

Thứ ba, Tích hợp chuyển ngữ vào MT 

Thay thế các từ OOV ở đầu ra bởi từ đƣợc chuyển ngữ tốt nhất. Kết quả chỉ phụ 

thuộc vào độ chính xác của mô hình chuyển ngữ trình bày ở trên. Ngoài ra, phƣơng 

pháp này bỏ qua ngữ cảnh cũng có thể dẫn tới sự chuyển ngữ không chính xác. 

Khi đó, sơ đồ dịch của hệ thống MT là: 
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Hình 2.2. Sơ đồ dịch của hệ thống MT sau khi tích hợp chuyển ngữ 

  

Câu nguồn j 

Tiền xử lý 

Giải mã 

Chuyển ngữ 

Câu đích v 
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CHƢƠNG 3. THỬ NGHIỆM 

3.1. Môi trƣờng triển khai 

- Phần cứng: Bộ xử lý Core i5 -3437U CPU 2.40GHz, RAM 4GB. 

- Phần mềm: Hệ điều hành Ubuntu 16.04 64 bit. 

 

3.2. Dữ liệu 

 Dữ liệu đầu vào là bộ dữ liệu song ngữ Nhật – Việt, gồm gần 40000 cặp câu 

Nhật – Việt đƣợc thu thập từ các nguồn Wiki, TED. 

 Tiền xử lý văn bản dùng công cụ tách từ để gộp các từ vào thành 1 cụm từ. 

o Công cụ tách từ tiếng Nhật: Mecab 

https://pypi.python.org/pypi/mecab-python3 

o Công cụ tách từ tiếng Việt: Vitk 

 https://github.com/phuonglh/vn.vitk 

 

3.3. Công cụ cho hệ dịch máy 

3.3.1. Moses 

Theo Koehn [5], Moses là một bộ công cụ MT mã nguồn mở. Nó là sự thực hiện 

của bộ giải mã dựa trên cụm từ bao gồm cả việc huấn luyện dữ liệu và đƣợc xây dựng 

bởi trƣờng Đại học Edinburgh; sau đó, nó đƣợc phát triển trong một hội thảo của 

trƣờng Đại học Johns Hopkins. Moses đƣợc sử dụng rộng rãi trong cộng đồng nghiên 

cứu phát triển. 

Moses bao gồm đầy đủ các thành phần để tiền xử lý dữ liệu, huấn luyện mô hình 

ngôn ngữ và mô hình dịch. Nó cũng bao gồm các công cụ đánh giá cho các mô hình 

này sử dụng huấn luyện với tối ƣu lỗi và đánh giá kết quả dịch sử dụng điểm BLEU. 

 

3.3.2. GIZA 

GIZA++ là chƣơng trình dùng để gióng hàng từ và trình tự của các từ trong bộ 

ngữ liệu song ngữ nhằm mục đích liên kết các mô hình phụ thuộc vào lớp từ. Nó là 

phƣơng pháp gióng hàng từ không giám sát tốt nhất hiện nay. 

GIZA++ là việc thực hiện mô hình dựa trên từ của IBM, nó đƣợc phát triển bởi 

hội thảo trƣờng Đại học Johns Hopkins và sau đó đƣợc cải tiến bởi Franz Och (2003). 

 

3.3.3. KenLM 

Đánh giá mô hình ngôn ngữ với sự cải tiến của Kneser-Ney. Việc xây dựng dựa 

trên   đĩa: ta xác định số lƣợng RAM cần dùng và nó thực hiện sắp xếp dựa trên   đĩa 

khi cần thiết. 

 

https://pypi.python.org/pypi/mecab-python3
https://github.com/phuonglh/vn.vitk
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3.3.4. MERT (Minimum Error Rate Training) 

MERT là việc điều chỉnh tham số với một thƣớc đo lỗi cụ thể trong việc khai 

thác dữ liệu. Ta muốn điều chỉnh các tham số để ta đạt đƣợc điểm BLEU tối ƣu trong 

bộ điều chỉnh (turing set). MERT đƣợc dùng trong Moses để tối ƣu hóa hiệu năng của 

hệ thống dịch. 

 

3.4. Thiết lập mặc định 

Các thông số và dữ liệu đƣợc thiết lập mặc định trong quá trình huấn luyện nhƣ 

sau: 

 Độ dài cụm từ lớn nhất: 3 

 Dữ liệu mô hình ngôn ngữ: tất cả 

 N-gram cho mô hình ngôn ngữ: 3 

 Các tham số mô hình 

Distortion: 0.0775344 

Language Model: 0.0775344 

Translation Model: 0.110447, 0.053495, 0.0266803, 0.0686311 

WordPenalty: -0.279847 

PhrasePenalty: -0.306445 

UnknownWordPenalty: 1 

 

3.5. Kết quả thực nghiệm 

3.5.1. Dữ liệu đầu vào 

 Ngôn ngữ Số câu thực nghiệm 

Dữ liệu huấn luyện Tiếng Nhật 40000 câu 

Tiếng Việt 40000 câu 

Dữ liệu điều chỉnh tham số Tiếng Nhật 950 câu 

Tiếng Việt 950 câu 

Dữ liệu đánh giá Tiếng Nhật 1000 câu 

Tiếng Việt 1000 câu 

 Độ dài trung bình câu tiếng Nhật: 39.3 từ. 

 Độ dài trung bình câu tiếng Việt: 25.8 từ. 

 

3.5.2. Quá trình xử lý dữ liệu và huấn luyện 

3.5.2.1. Xử lý dữ liệu cho hệ thống MT 

- Từ các tệp tin dữ liệu đầu vào, tôi tiến hành tách từ bằng việc sử dụng các công 

cụ tách từ đã nói ở trên. 
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3.5.2.2. Huấn luyện mô hình ngôn ngữ 

Nhƣ đã trình bày trong các nội dung ở trên, tôi sử dụng mô hình ngôn ngữ 

trigram (3-gram) đƣợc huấn luyện từ 12481 từ tiếng Việt. 

Tài liệu về KenLM đƣa ra các giải thích về các tùy chọn dòng lệnh. Sau đó nhị 

phân các tập tin *. arpa.en sử dụng KenLM để tải nhanh hơn. 
 

3.5.2.3. Huấn luyện mô hình dịch 

Tôi thực hiện huấn luyện thông qua kích thƣớc tập dữ liệu huấn luyện thay đ i 

tăng dần (với số lƣợng cặp câu Nhật – Việt tƣơng ứng lần lƣợt là: 5000, 10000, 15000, 

20000, 30000 và 40000). 

Bảng 3.1. Kết quả chất lượng dịch khi tăng dần kích thước dữ liệu huấn luyện 

Kích thƣớc dữ liệu (số lƣợng cặp câu) Điểm BLEU 

5000 9.88 

10000 10.02 

15000 10.07 

20000 11.02 

30000 11.88 

40000 12.39 

Nhìn vào bảng 3.1 ở trên, ta dễ dàng nhận thấy với kích thƣớc dữ liệu càng lớn 

thì điểm BLEU càng cao tƣơng ứng chất lƣợng dịch càng tốt. 

 Một số ví dụ dịch khi chƣa tích hợp chuyển ngữ: 

Bảng 3.2. Một số ví dụ của hệ thống dịch máy khi chưa tích hợp chuyển ngữ 

STT Câu tiếng Nhật Câu tiếng Việt 

1 ウクライナのドネツク市で炭坑の爆

発で少なくとも８０人が死亡し、２

０人が行方不明だと報告された。 

tại thành_phố ドネツク của 

ukraine trong vụ n  ở mỏ có ít_nhất 

80 ngƣời chết , 20 ngƣời mất_tích 

và đã đƣợc báo_cáo . 

2 組合 の 推定 に よる と 、 ２ ０ ０ 

６ から ２ ０ ０ ７ 年 に ほぼ ２ ５ 

０ 人 の 鉱夫 が 事故 で 死ん だ 。 

theo ƣớc_tính của hiệp_hội , từ 

2006 đến năm 2007 gần 250 thợ 

mỏ thiệt_mạng trong vụ tai_nạn . 

3 ウェブ 上 の 最大 の 検索 エンジン 

Google は いろいろ な サービス を

通して 毎日 ２ 億 以上 の 問 合わせ 

を 受ける 。 

các trang web lớn nhất của công_cụ 

tìm_kiếm của google thông_qua 

dịch_vụ nhiều hơn hai triệu mỗi 

ngày với phép_tính . 

4 爆弾 が 安全 に 信管 を 外さ れる 間 

、 20 人 が 自宅 を 避難 し た 。 

quả bom đã đƣợc tháo ngòi_n  

an_toàn , có 20 ngƣời trong nhà đã 

đƣợc sơ_tán . 
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5 ジャスティン・ヤクと彼の妻も死亡

が確認されている。 

ジャスティン・ヤク và vợ của 

ông cũng đƣợc xác_nhận đã 

thiệt_mạng . 

 

Nhìn vào một số câu đƣợc dịch từ hệ dịch máy nhƣ ở ví dụ trên thì ta thấy kết 

quả dịch của hệ thống vẫn còn tồn tại một số câu chứa những từ không xác định hay 

chƣa đƣợc dịch. Khi đó, tôi sử dụng mô hình chuyển ngữ cho các từ này vào giai đoạn 

hậu giải mã của hệ thống dịch. Kết quả đƣợc trình bày ở phần tiếp theo. 

 

3.5.2.4. Huấn luyện mô hình chuyển ngữ 

- Dữ liệu đƣợc trích xuất từ bộ dữ liệu gồm 40000 cặp câu song ngữ là 12481 cặp 

từ dùng để huấn luyện cho mô hình chuyển ngữ. Số lƣợng cặp từ này đƣợc lấy theo 

các công thức (3.1), (3.2) và (3.3) ở chƣơng 2. 

- Hệ số λ = 0.2 đƣợc lấy trong thực nghiệm. 

- Sau khi huấn luyện xong, tôi thực hiện chuyển ngữ cho các từ không xác định 

gồm các tên riêng (từ không có nghĩa  và các từ có nghĩa khác trong file kết quả dịch 

của mô hình dịch máy.  

Đầu tiên, tôi thống kê số lƣợng các từ không xác định (không dịch đƣợc  nhƣ 

bảng 3.3 sau: 

Bảng 3.3. Thống kê số lượng từ không xác định của hệ dịch máy dựa trên cụm từ 

Từ không xác định Số lƣợng (từ) Tỉ lệ (%) 

Tên riêng 708 81.1 

Từ có nghĩa 165 18.9 

Tổng 873 100 

Từ bảng 3.3, ta thấy t ng số các từ không xác định từ hệ dịch máy là 523 từ, 

trong đó có 358 từ tên riêng và 165 từ có nghĩa khác. 

Sau khi thống kê t ng số lƣợng các từ không xác định đƣợc bao gồm tên riêng và 

các từ có nghĩa, tôi áp dụng chuyển ngữ cho các từ này bằng mô hình chuyển ngữ 

không giám sát. Kết quả chuyển ngữ sẽ đƣa ra những từ có thể đƣợc chuyển ngữ đúng 

và chuyển ngữ sai nhƣ bảng 3.4 sau: 

Bảng 3.4. Thống kê kết quả chuyển ngữ cho các từ không xác định từ hệ dịch máy 

Từ không xác định Chuyển ngữ 

đúng (số từ) 

Tỉ lệ đúng 

(%) 

Chuyển ngữ 

sai (số từ) 

Tỉ lệ sai 

(%) 

Tên riêng 116 16.38 592 83.62 

Từ có nghĩa 38 23.03 127 76.97 

Tổng 154 17.64 719 82.36 
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Nhìn vào kết quả ở bảng 3.4, các từ không xác định đƣợc từ hệ dịch máy sẽ đƣợc 

chuyển ngữ và kết quả đầu ra là thêm một lƣợng các từ đƣợc chuyển ngữ đúng. Trong 

đó: 

- Từ tên riêng đƣợc chuyển ngữ đúng: 116 từ/708 từ tên riêng đƣợc chuyển ngữ, 

tƣơng ứng 16.38 % trên t ng số từ tên riêng đƣợc chuyển ngữ. 

- Từ có nghĩa khác đƣợc chuyển ngữ đúng: 38 từ/165 từ có nghĩa khác đƣợc 

chuyển ngữ, tƣơng ứng 23.03% trên t ng số từ có nghĩa đƣợc chuyển ngữ. 

- T ng số từ đƣợc chuyển ngữ đúng (gồm tên riêng và từ có nghĩa khác : 154 

từ/873 từ không xác định, tƣơng ứng 17.64% trên t ng số tất cả các từ không xác định 

từ hệ dịch máy. 

Đồng thời, tôi thống kê đƣợc số lƣợng câu đƣợc dịch đúng và số kí tự đƣợc dịch 

đúng trong hệ dịch máy trƣớc và sau khi đƣợc tích hợp chuyển ngữ nhƣ sau: 

 Chƣa tích hợp 

chuyển ngữ 

Đã tích hợp 

chuyển ngữ 

Số câu đƣợc dịch đúng 325/1000 (câu) 356/1000 (câu) 

Số kí tự dịch đúng 231895 245387 

 

Một số ví dụ về việc chuyển ngữ: 

 Chuyển ngữ đúng: 

o Tên riêng: 

STT Tên riêng tiếng Nhật Tên riêng tiếng Việt 

1 ドネツク donetsk 

2 ブレンダン・テイラー brendan_taylor 

3 アリゴテ aligote 

4 ホア Hoa 

5 ティエップ Tiếp 

 

o Từ có nghĩa: 

STT Từ tiếng Nhật Từ tiếng Việt 

1 混ざっ n 

2 トウェンティ twente 

3 成 đ 

4 取り壊さ phá_huỷ 

5 切ら ệm 
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 Chuyển ngữ sai: 

o Tên riêng: 

STT Tên riêng tiếng Nhật Tên riêng tiếng Việt 

1 ビクトル・ヤヌコビッチ biktl_yanoucobiuc 

2 ライン line 

3 ツアン zan 

4 カイン caine 

5 ホウオン howon 

 

o Từ có nghĩa: 

STT Từ tiếng Nhật Từ tiếng Việt 

1 乗っ取っ nganh 

2 灯さ ang 

3 運び込む ép 

4 青白かっ mặn 

5 取り乱し  n 

 

Khi đó, các câu trong ngôn ngữ đích sẽ có thêm những câu đƣợc dịch đúng và 

chính xác hơn. 

Một số ví dụ cho việc dịch đúng khi tích hợp chuyển ngữ: 

STT Câu tiếng Nhật Câu tiếng Việt 

1 ウクライナ の ドネツク 市 で 炭

坑 の 爆発 で 少なくとも ８ ０ 

人 が 死亡 し 、 ２ ０ 人 が 行方 

不明 だ と 報告 さ れ た 。 

một vụ n  tại một mỏ than đã giết 

chết ít_nhất 80 ngƣời ở thành_phố 

donetsk , ukraina , trong khi 20 

ngƣời đƣợc báo_cáo là mất_tích . 

2 ジャスティン・ヤクと彼の妻も

死亡が確認されている。 

justin_yak và vợ của ông cũng đƣợc 

xác_nhận là đã chết . 

3 アジンホスメチル は 、 第 二 次 

世界 大戦 中 に 使用 さ れ た 神

経 剤 に 由来 する 危険 な 神経 

毒 で ある 。 

azinphos methyl là một chất_độc 

thần_kinh nguy_hiểm có nguồn_gốc 

từ chất_độc thần_kinh đƣợc sử_dụng 

trong thế_chiến thứ ii . 
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Nhƣ vậy, sau khi tôi tích hợp mô hình chuyển ngữ không giám sát vào hệ dịch 

máy thì điểm BLEU sẽ tăng từ 12.39 lên 12.57. Điểm BLEU tăng bởi kết quả đƣợc 

tính thêm tỉ lệ chuyển ngữ đúng cho các từ không đƣợc dịch từ hệ dịch máy. Do đó, 

chất lƣợng dịch của hệ dịch máy chính xác hơn. 

Tuy nhiên, trong phần thực nghiệm của luận văn, do bị hạn chế bởi số lƣợng bộ 

dữ liệu song ngữ Nhật – Việt nên điểm BLUE chƣa cao. Trong tƣơng lai, để nâng cao 

chất lƣợng dịch cũng nhƣ chuyển ngữ thì cần phát triển thêm bộ dữ liệu song ngữ. 
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KẾT LUẬN 

Luận văn đã trình bày những kiến thức cơ bản về bài toán chuyển ngữ, ứng dụng 

trong dịch máy thống kê; tìm hiểu về mô hình dịch máy thống kê dựa vào cụm từ; 

nghiên cứu phƣơng pháp chuyển ngữ không giám sát và thử nghiệm cho cặp ngôn ngữ 

Nhật – Việt khi tích hợp chuyển ngữ và không tích hợp chuyển ngữ vào dịch máy 

thống kê dựa vào cụm từ. Từ đó, ta thấy việc đƣa chuyển ngữ vào bài toán dịch máy là 

hoàn toàn hợp lý và cần thiết để kết quả dịch chính xác và tối ƣu hơn. 

Hƣớng nghiên cứu tiếp của luận văn: 

- Tiếp tục xây dựng thêm bộ ngữ liệu song ngữ, nghiên cứu thêm về phƣơng 

pháp chuyển ngữ không giám sát cùng các phƣơng pháp chuyển ngữ khác để chuyển 

ngữ cho những tên riêng, các từ không xác định khác. 

-  Tích hợp chuyển ngữ vào giao đoạn giải mã để cải tiến chất lƣợng cũng nhƣ 

hiệu năng của hệ thống dịch máy.  
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